TÓM TẮT

[bookmark: OLE_LINK32][bookmark: OLE_LINK33]Mười một limonoid loại mexicanolide mới là swietemicrolide A-J (39-42, 45-50) và 11-hydroxy-2,3-di-O-acetylanthothecanolide (51) cùng mười một hợp chất đã biết đã được phân lập từ vỏ cây xà cừ lá nhỏ thu hái tại Trung tâm Nghiên cứu Thực nghiệm Lâm nghiệp Đông Nam Bộ (Trước đây gọi là Vườn thực vật Trảng Bom), tỉnh Đồng Nai. Cấu trúc của các hợp chất được xác nhận bằng các phương pháp phổ nghiệm 1D NMR, 2D NMR và HRESIMS. 
Mười ba hợp chất limonoid (9, 38-42, 45-51) được khảo sát hoạt tính gây độc trên hai trong bốn dòng tế bào ung thư biểu mô KB, ung thư phổi A549, ung thư gan HepG2, ung thư vú MCF-7. Kết quả cho thấy các hợp chất này hầu như không có hoạt tính ngoài switemicrolide C (41) có hoạt tính kháng ung thư biểu mô và phổi yếu với IC50 lần lượt là 105.3 và 114.3 g/mL (chứng dương ellipticine IC50= 0.44 g/mL). Ngoài ra, chúng còn được thử nghiệm hoạt tính ức chế enzyme α-glucosidase, trong đó hợp chất swietemicrolide C (41), swietemicrolide F (46) và grandifotane A (38) có khả năng ức chế tốt với IC50 lần lượt là 152.7 g/mL (chứng dương acarbose IC50= 450 g/mL), 151.8  g/mL và 162.0 g/mL (chứng dương acarbose IC50= 166.6 g/mL).
